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1 K63 H1 18020152  Dương Thị Vân Anh  12/11/2000  14 4.00 Xuất sắc

2 K63 H1 18021328  Mai Văn Trung  09/01/2000  14 4.00 Xuất sắc

3 K63 H2 18020841  Nguyễn Hoàng Long  15/11/2000  14 3.94 Xuất sắc

4 K63 H1 18021358  Vương Văn Tuân  01/06/2000  14 3.89 Xuất sắc

5 K63 H2 18020483  Trần Đức Hiếu  28/03/2000  14 3.89 Xuất sắc

6 K63 H1 18021094  Phạm Thanh Sơn  20/03/2000  14 3.87 Xuất sắc

7 K63 H2 18020802  Vương Xuân Long  03/03/2000  14 3.85 Xuất sắc

8 K63 H2 18020913  Ngô Nhật Minh  05/09/2000  14 3.85 Xuất sắc

9 K63 H1 18020678  Nguyễn Ngọc Khang  28/06/2000  18 3.83 Xuất sắc

10 K63 H2 18020426  Vũ Đình Giang  08/09/2000  18 3.83 Xuất sắc

11 K63 H2 18021282  Vũ Thế Toàn  11/01/2000  14 3.83 Xuất sắc

12 K63 H2 18020887  Nguyễn Công Mạnh  02/01/2000  14 3.81 Xuất sắc

13 K63 H1 18020508  Lê Công Hiếu  03/06/1999  14 3.79 Xuất sắc

14 K63 H2 18020176  Nguyễn Hồng Ánh  11/01/2000  18 3.79 Xuất sắc

15 K63 H1 18021453  Đinh Văn Ý  20/06/2000  18 3.77 Xuất sắc

16 K63 H1 18021029  Nguyễn Thị Bích Phượng  20/12/1999  26 3.73 Xuất sắc

17 K63 H2 18020652  Phạm Văn Huy  01/06/2000  14 3.72 Xuất sắc

18 K63 H1 18020137  Đỗ Ngọc Anh  06/06/2000  14 3.72 Xuất sắc

19 K63 H2 18020164  Phạm Thế Anh  20/10/2000  18 3.72 Xuất sắc

20 K63 H2 18020504  Vũ Trung Hiếu  10/02/2000  18 3.65 Xuất sắc

21 K63 H2 18021061  Nguyễn Hữu Quý  21/01/2000  14 3.64 Xuất sắc

22 K63 H1 18020467  Nguyễn Huy Hậu  01/03/2000  18 3.63 Xuất sắc

23 K63 H2 18020462  Nguyễn Đình Hảo  15/04/2000  18 3.63 Xuất sắc

24 K63 H1 18021218  Vũ Công Thiết  02/12/2000  18 3.63 Xuất sắc

25 K63 H2 18020827  Lê Kim Tuấn Long  28/10/2000  18 3.63 Xuất sắc

26 K63 H2 18020572  Nguyễn Việt Hoàng  04/11/2000  18 3.61 Xuất sắc

27 K63 H1 18021287  Nguyễn Khánh Toàn  01/10/2000  14 3.70 Tốt

28 K63 H1 18020846  Nguyễn Thành Long  31/08/2000  18 3.59 Tốt

29 K63 H1 18021149  Lại Đình Thắng  12/02/2000  18 3.59 Xuất sắc

30 K63 H1 18021329  Nguyễn Đắc Trung  04/07/2000  18 3.59 Xuất sắc

31 K63 H1 18020416  Nguyễn Mạnh Duy  13/08/2000  18 3.51 Xuất sắc

32 K63 H1 18020407  Lý Văn Đương  03/01/2000  18 3.51 Tốt

33 K63 H2 18020207  Đào Việt Bích  03/10/2000  18 3.49 Xuất sắc

34 K63 H1 18020803  Nguyễn Bá Long  26/02/2000  18 3.46 Xuất sắc

35 K63 H1 18020783  Nguyễn Xuân Lộc  15/01/2000  18 3.46 Tốt

36 K63 H1 18021380  Lê Đức Anh Tuấn  12/02/2000  18 3.44 Tốt

37 K63 H1 18020188  Trần Trọng Bắc  14/01/2000  18 3.43 Tốt

38 K63 H1 18020448  Lưu Hữu Hải  29/01/2000  18 3.38 Tốt

1 K64 H 19020813  Lê Minh Hiếu  21/04/2001  17 3.74 Xuất sắc

2 K64 H 19020863  Đỗ Thị Trang  16/10/2001  17 3.72 Xuất sắc

3 K64 H 19020846  Nguyễn Thị Hoài Nhung  08/11/2001  17 3.70 Xuất sắc

4 K64 H 19020819  Cao Việt Hoàng  04/10/2001  15 3.68 Xuất sắc

5 K64 H 19020816  Phạm Văn Hiếu  12/08/2001  23 3.59 Xuất sắc

6 K64 H 19020807  Vũ Minh Giang  08/09/2001  17 3.55 Xuất sắc

7 K64 H 19020861  Lý Văn Toàn  22/03/2001  19 3.55 Xuất sắc

8 K64 H 19020857  Vũ Đức Thắng  16/02/2001  15 3.54 Xuất sắc

9 K64 H 19020801  Trần Đăng Dũng  23/07/2001  15 3.50 Xuất sắc
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10 K64 H 19020852  Lường Thị Quyên  19/04/2001  15 3.46 Xuất sắc

11 K64 H 19020871  Nguyễn Bá Tuấn  23/08/2001  19 3.42 Xuất sắc

12 K64 H 19020797  Nguyễn Phương Đông  19/06/2001  19 3.41 Xuất sắc

13 K64 H 19020817  Đỗ Thiện Hòa  20/08/2001  15 3.37 Xuất sắc

14 K64 H 19020837  Lê Văn Lộc  05/05/2001  19 3.20 Tốt

1 K65 H 20020880  Nguyễn Văn Duy  15/02/2002  18 3.83 Xuất sắc

2 K65 H 20020874  Trần Văn Bắc  02/09/2002  18 3.76 Xuất sắc

3 K65 H 20020035  Vũ Minh Hiếu  16/02/2002  18 3.73 Xuất sắc

4 K65 H 20020907  Đỗ Thị Huyền  04/06/2002  18 3.66 Xuất sắc

5 K65 H 20020922  Nguyễn Trường Phi  29/03/2002  22 3.61 Xuất sắc

6 K65 H 20020930  Nguyễn Quang Thành  05/01/2002  18 3.56 Xuất sắc

7 K65 H 20020938  Nguyễn Văn Tỉnh  08/11/2002  18 3.53 Xuất sắc

8 K65 H 20020904  Khổng Đức Huy  20/08/2002  18 3.50 Xuất sắc

9 K65 H 20020915  Phạm Ngọc Minh  16/02/2002  18 3.42 Xuất sắc

10 K65 H 20020945  Nguyễn Anh Tuấn  15/12/2002  18 3.42 Xuất sắc

1 K66 H 21021094  Lê Bá Hoàng Hùng  14/10/2003  19 3.70 Xuất sắc

2 K66 H 21021122  Đỗ Tiến Thành  23/06/2003  19 3.64 Xuất sắc

3 K66 H 21021083  Nguyễn Trung Đức  07/12/2003  19 3.56 Xuất sắc

4 K66 H 21021079  Nguyễn Hồng Đạt  30/10/2003  19 3.53 Xuất sắc

5 K66 H 21021111  Phạm Bá Phong  02/09/2003  19 3.40 Xuất sắc

6 K66 H 21021080  Vũ Thành Đạt  15/03/2003  19 3.33 Tốt

7 K66 H 21021120  Dương Đức Tài  23/01/2002  19 3.18 Tốt

8 K66 H 21021107  Trần Hữu Nam  01/07/2003  19 3.16 Tốt


